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1 Nguyễn Thị Thắm 10B1 4.7 5.2 4.2 6.1 7.5 5.9 5.5 5.2 4 6 7.3 Đ 8.1 5.8 Tb Tốt Lên lớp

2 Trần Vũ Khoa 10B10 3.5 8 5.2 3.8 6.4 6.5 7.3 4.1 6.5 5.3 6.5 Đ 6.3 5.8 Tb Tb Lên lớp

3 Lý Thị Huyền Vi 10B10 4.4 4.3 5 5.2 6.6 5 5.3 4.4 4.3 5.8 6.4 Đ 7.1 5.3 Tb Khá Lên lớp

4 Lô Thị Hòa 10B2 4.7 6.4 4.6 5.1 5.9 5.3 4.5 5.1 4.1 5.3 6.6 Đ 6.9 5.4 Tb Khá Lên lớp

5 Nguyễn Trung Kiên 10B2 5.1 7.2 4.2 5.4 6 4.6 4.9 4.2 4.9 5.9 6.5 Đ 5.1 5.3 Tb Tb Lên lớp

6 Nguyễn Ngọc Hiếu 10B6 5.1 4.6 5.2 3.9 5.9 4.1 3.6 4.6 6.2 5.1 7 Đ 4.7 5 Tb Khá Lên lớp

7 Sầm Hồng Thân 10B7 4.9 4.5 4.7 4.4 7.1 5.2 4.3 4.1 4.7 4.9 5.2 Đ 6.7 5.1 Tb Tốt Lên lớp

8 Nông Hải Đình 10B8 4.9 4.8 4.1 4.5 6.1 7 3.9 5.2 3.7 5.8 5.3 Đ 8.2 5.3 Tb Khá Lên lớp

9 Vương Đức Quảng 10B8 3.7 5.7 4.8 5.8 7 5.3 5.3 6.1 3.7 6.6 7 Đ 7.5 5.7 Tb Khá Lên lớp

10 Trương Vũ Trường 10B8 4.5 5 5.6 6.4 6.7 5.3 4.5 5.9 4.2 5.4 4.7 Đ 7.5 5.5 Tb Khá Lên lớp

11 H Mrăng Êban 11B1 6.7 6.6 6.5 5.9 7.1 5.8 5.6 7 5.2 5.1 7.5 Đ 8.3 6.4 Tb Khá Lên lớp

12 Đặng Quốc Long 11B3 5 4.6 3.9 6.5 6.6 5.2 6 4.7 4.3 5.1 5.4 Đ 7.7 5.4 Tb Tb Lên lớp

13 Tô Vĩnh Long 11B3 5.3 4.8 4.2 5.6 5.4 5.5 3.7 4.5 4 5.2 6.3 Đ 7.2 5.1 Tb Khá Lên lớp

14 Y Đuin Byă 11B4 4.9 6.2 6.2 5.4 6 5.2 3.5 4.6 4.7 4.9 5.7 Đ 8.6 5.5 Tb Khá Lên lớp

15 Trần Đức Vĩnh 11B4 4.9 6.9 5.3 4.5 6.9 6.8 4.9 5.2 4.8 5.7 5.6 Đ 7.9 5.8 Tb Khá Lên lớp

16 Nguyễn Văn Kiện 11B6 5.2 5.2 6.4 5.8 7.2 5 4.6 5.8 5.1 5.5 6 Đ 8 5.8 Tb Khá Lên lớp
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